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1. Đặt vấn đề
Trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ Chatbot 

đang tạo ra bước chuyển mình trong lĩnh vực giáo dục 
ngôn ngữ (GDNN). AI không chỉ giúp nâng cao hiệu 
quả học tập thông qua việc cá nhân hóa nội dung học 
tập mà còn tạo điều kiện cho người học tiếp cận các 
bài học ngôn ngữ một cách linh hoạt hơn. Theo nghiên 
cứu của Zhang và Wang (2022), AI có khả năng phân 
tích dữ liệu từ quá trình học của người dùng và tự động 
điều chỉnh các nội dung học tập sao cho phù hợp với 
năng lực hiện tại của mỗi cá nhân. Điều này đã giúp 
giải quyết một trong những thách thức lớn của giáo 
dục truyền thống, đó là khó có thể cung cấp lộ trình 
học phù hợp với từng người học trong môi trường lớp 
học đông.

Việc tích hợp AI và chatbot vào học ngôn ngữ 
không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho người học mà 
còn cho giáo viên (GV), khi họ có thể dễ dàng theo 
dõi tiến trình học tập của học sinh (HS) và điều chỉnh 
phương pháp giảng dạy. Hơn nữa, người học có thể 
thực hành nói và nghe trong một môi trường không bị 
áp lực, với khả năng phản hồi tức thời từ các Chatbot 
giúp người học nhận ra lỗi và sửa chữa kịp thời.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. AI và Chatbot: Xu hướng mới trong giáo dục 
ngôn ngữ

AI trong GDNN đã không còn là một khái niệm 
xa lạ mà ngày càng trở nên phổ biến hơn nhờ vào khả 
năng học tập tự động và cá nhân hóa. Theo nghiên 
cứu của Chapelle (2010), AI có khả năng theo dõi chi 
tiết tiến trình của từng người học, từ đó điều chỉnh 
các bài tập và nội dung học tập để phù hợp với trình 
độ của từng cá nhân. Nhờ vào AI, các ứng dụng như 
Duolingo và ELSA Speak đã có thể cung cấp các bài 

học ngôn ngữ chi tiết, giúp người học cải thiện kỹ 
năng (KN) ngôn ngữ thông qua việc cung cấp phản 
hồi tức thì dựa trên những lỗi nhỏ trong phát âm và 
ngữ pháp (Duolingo, n.d.; ELSA Speak, n.d.).

Một điểm nổi bật của Chatbot trong giáo dục là 
khả năng tạo ra một môi trường giao tiếp tự nhiên. 
Chatbot không chỉ giúp người học thực hành các bài 
hội thoại thường ngày mà còn hỗ trợ các tình huống cụ 
thể, từ các cuộc phỏng vấn công việc đến giao tiếp tại 
nhà hàng. Điều này giúp người học không chỉ cải thiện 
KN nói mà còn phát triển khả năng giao tiếp tự tin hơn 
trong các tình huống thực tế (Yao & Wu, 2021).
2.2. Ứng dụng AI trong nâng cao kỹ năng nghe

KN nghe là một trong những KN quan trọng nhất 
trong giao tiếp, nhưng đồng thời cũng là một trong 
những thách thức lớn nhất đối với người học ngôn 
ngữ. Sự đa dạng về giọng điệu, tốc độ nói và cách 
phát âm từ các vùng địa lý khác nhau thường gây khó 
khăn cho người học trong việc tiếp nhận và hiểu ngôn 
ngữ. AI đã mở ra một hướng đi mới bằng cách cung 
cấp các bài tập nghe được cá nhân hóa dựa trên nhu 
cầu và trình độ của người học.

AI không chỉ dừng lại ở việc cung cấp bài tập nghe 
thông thường, mà còn giúp người học làm quen với các 
giọng nói và phong cách nói khác nhau từ các khu vực 
khác nhau, từ đó giúp họ trở nên linh hoạt hơn trong 
việc hiểu và phản hồi ngôn ngữ. Ví dụ, thông qua các 
nền tảng như Duolingo, người học có thể luyện nghe 
với các giọng Anh-Anh, Anh-Mỹ, thậm chí là giọng 
địa phương khác nhau, giúp cải thiện khả năng nghe 
trong các tình huống thực tế (Duolingo, n.d.).

Ngoài ra, AI có thể giúp đánh giá KN nghe của 
người học bằng cách đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm 
hoặc yêu cầu tóm tắt sau mỗi bài nghe. Điều này giúp 
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người học nhận được phản hồi tức thời, nhận ra những 
điểm yếu trong khả năng nghe của mình và từ đó có 
thể tập trung vào việc cải thiện các KN còn hạn chế 
(Zhang & Wang, 2022).
2.3. Chatbot trong luyện tập kỹ năng nói

KN nói là KN đòi hỏi sự luyện tập thường xuyên 
và sự tự tin. Tuy nhiên, không phải người học nào 
cũng có điều kiện để giao tiếp trực tiếp với người bản 
ngữ. Chatbot mang lại một giải pháp hiệu quả cho việc 
này bằng cách tạo ra một môi trường giao tiếp không 
áp lực, nơi người học có thể thực hành KN nói với 
phản hồi tức thì.

Chatbot có thể được sử dụng để mô phỏng các 
tình huống hội thoại thực tế, từ giao tiếp xã hội đến 
các cuộc hội thoại trong công việc. Replika là một 
ví dụ điển hình, nơi người học có thể tương tác với 
Chatbot qua nhiều tình huống khác nhau, từ các cuộc 
trò chuyện hằng ngày đến các tình huống chuyên môn. 
Bên cạnh đó, các Chatbot cũng cung cấp phản hồi tức 
thì về phát âm, ngữ pháp và cách sử dụng từ, giúp 
người học điều chỉnh ngay lập tức và không lặp lại lỗi 
sai (Replika, n.d.).

Phản hồi tức thì từ chatbot không chỉ giúp người 
học cải thiện KN ngôn ngữ mà còn tăng cường sự tự 
tin khi giao tiếp trong môi trường thực tế. Điều này 
đặc biệt quan trọng với những người học mới hoặc 
những người học còn nhút nhát trong giao tiếp (Yao 
& Wu, 2021).
2.4. Lợi ích của AI và Chatbot trong học tập ngôn 
ngữ

AI và chatbot đã mang lại nhiều lợi ích đáng kể 
trong GDNN, đặc biệt là trong việc cải thiện KN nghe 
và nói tiếng Anh.

*Cá nhân hóa học tập: AI có khả năng phân tích 
và theo dõi tiến trình học tập của từng người, từ đó 
điều chỉnh bài học sao cho phù hợp với nhu cầu cụ 
thể của mỗi người học. Điều này giúp tối ưu hóa quá 
trình học, cho phép người học tập trung vào các điểm 
yếu cần cải thiện mà không bị lãng phí thời gian vào 
các nội dung không cần thiết. Ví dụ, nếu một người 
học gặp khó khăn với việc phát âm, AI sẽ tự động điều 
chỉnh bài học tập trung vào các bài tập về phát âm 
(Zhang & Wang, 2022).

*Học tập linh hoạt: Một trong những ưu điểm lớn 
nhất của AI và chatbot là khả năng cung cấp bài học 
mọi lúc, mọi nơi. Người học có thể sử dụng các thiết 
bị di động hoặc máy tính để truy cập bài học, cho phép 
học ngôn ngữ mà không bị ràng buộc bởi thời gian và 
địa điểm. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người 
bận rộn hoặc không có điều kiện tham gia lớp học 
truyền thống (Levy & Stockwell, 2006).

*Phản hồi nhanh chóng: Chatbot cung cấp phản 
hồi ngay lập tức trong quá trình thực hành ngôn ngữ. 
Khi người học mắc lỗi, chatbot có thể phát hiện và 
sửa lỗi ngay lập tức, giúp người học cải thiện KN một 
cách liên tục. Phản hồi nhanh chóng giúp quá trình 
học tập trở nên hiệu quả hơn và giảm thiểu việc lặp 
lại các lỗi sai (Duolingo, n.d.).

*Xây dựng sự tự tin: Chatbot cung cấp một môi 
trường học tập không có sự phán xét, giúp người học 
cảm thấy thoải mái khi thực hành nói. Điều này đặc 
biệt quan trọng với những người học mới hoặc những 
người ngại giao tiếp, giúp họ xây dựng sự tự tin và 
khả năng giao tiếp tự nhiên (Yao & Wu, 2021).

*Tăng cường động lực học tập: Các yếu tố trò 
chơi hóa (gamification) như tính điểm, hoàn thành cấp 
độ hay nhận phần thưởng giúp người học duy trì động 
lực và sự tham gia liên tục trong quá trình học. Điều 
này giữ cho người học hứng thú và cam kết với việc 
học ngôn ngữ trong thời gian dài (ELSA Speak, n.d.).
2.5. Thách thức của AI và Chatbot trong học ngôn 
ngữ

Mặc dù AI và chatbot mang lại nhiều lợi ích, vẫn 
còn những thách thức đáng kể cần giải quyết để đảm 
bảo việc áp dụng hiệu quả trong giáo dục ngôn ngữ.

*Hạn chế trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): 
Mặc dù AI đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong 
xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhưng vẫn còn hạn chế trong 
việc hiểu các sắc thái ngôn ngữ phức tạp như biểu đạt 
văn hóa, cảm xúc hoặc thành ngữ. Điều này đôi khi 
dẫn đến phản hồi không chính xác hoặc không đủ phù 
hợp với ngữ cảnh (Chapelle, 2010). Các tình huống 
yêu cầu sự hiểu biết sâu hơn về ngôn ngữ vẫn là một 
thách thức lớn đối với AI.

*Phụ thuộc vào công nghệ: Việc sử dụng AI và 
Chatbot có thể khiến người học phụ thuộc vào công 
nghệ và giảm cơ hội tương tác thực tế với người bản 
ngữ. Tương tác trực tiếp mang lại giá trị khác biệt, 
bao gồm khả năng ứng biến ngôn ngữ theo ngữ cảnh 
xã hội và nhận diện các tín hiệu phi ngôn ngữ mà AI 
chưa thể tái tạo đầy đủ (Levy & Stockwell, 2006).

*Truy cập không đồng đều vào công nghệ: Một 
vấn đề khác là sự chênh lệch trong việc tiếp cận công 
nghệ giữa các vùng phát triển và kém phát triển. 
Không phải người học nào cũng có quyền truy cập 
vào internet tốc độ cao hoặc thiết bị hiện đại, điều này 
gây ra sự bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục ngôn 
ngữ, đặc biệt ở các vùng nông thôn và quốc gia đang 
phát triển (Yao & Wu, 2021).

(Xem tiếp trang 132)
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hiệu quả học tập môn bơi lội cho sinh viên Trường 
Đại học Buôn Ma Thuột. Sau thời gian thực nghiệm 
áp dụng chương trình tập luyện bằng các bài tập do 
đề tài xây dựng để phát triển thể lực thì các chỉ tiêu 
đánh giá thể lực SV ở nhóm thực nghiệm đều có sự 
tăng tiến rỏ rệt so với nhóm đối chứng. Điều này 
chứng tỏ chương trình tập luyện ngoại khóa bằng các 
bài tập do đề tài xây dựng là hợp lý, đã góp phần tích 
cực hơn trong việc phát triển thể lực nhằm nâng cao 
hiệu quả học tập môn bơi lội cho SV Trường Đại học 
Buôn Ma Thuột. Trên cơ sở nghiên cứu đề tài đưa ra 
một số kiến nghị sau.

 Đề nghị Ban Giám Hiệu, Phòng Đào tạo xem xét 
cho phép bộ môn áp dụng kết quả nghiên cứu của đề 
tài vào thực tiễn giảng dạy cho SV vào các năm tiếp 
theo, nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo của 

nhà trường. Cần quan tâm đến việc phát triển thể lực 
cho SV, nhất là khả năng sức bền để nâng cao hiệu 
quả học tập, đảm bảo yêu cầu khi ra trường của SV.
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*Bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư: Khi AI và 
chatbot thu thập dữ liệu từ quá trình học của người 
dùng, lo ngại về bảo mật và quyền riêng tư cũng xuất 
hiện. Người học có thể do dự trong việc sử dụng các 
nền tảng này nếu họ không tin tưởng rằng dữ liệu của 
mình được bảo vệ đúng cách (Duolingo, n.d.).

*Lỗi kỹ thuật và thiếu chính xác: Mặc dù AI có 
khả năng cung cấp phản hồi nhanh chóng, nhưng nó 
không phải lúc nào cũng chính xác. Đôi khi, AI có 
thể mắc lỗi trong việc nhận diện giọng nói hoặc hiểu 
sai ý của người học, dẫn đến phản hồi không phù 
hợp. Những lỗi kỹ thuật này, mặc dù hiếm, nhưng 
vẫn có thể làm gián đoạn quá trình học và gây khó 
chịu cho người học (Chapelle, 2010).
2.6. Hướng phát triển của AI và Chatbot trong giáo 
dục ngôn ngữ

Trong tương lai, AI và Chatbot sẽ tiếp tục đóng 
vai trò quan trọng trong GDNN, với tiềm năng phát 
triển mạnh mẽ. Một trong những hướng đi đáng chú 
ý là sự tích hợp với Thực tế ảo (VR) và Thực tế tăng 
cường (AR), giúp tạo ra các môi trường học tập nhập 
vai và thực tế hơn. Điều này cho phép người học 
tham gia vào các tình huống hội thoại như mua sắm, 
hỏi đường, hoặc giao tiếp trong môi trường kinh 
doanh, giúp họ thực hành ngôn ngữ trong bối cảnh 
gần giống với đời thực (Zhang & Wang, 2022).
3. Kết luận

AI và Chatbot đang mang lại nhiều thay đổi tích 
cực trong hoạt động dạy học tiếng Anh, đặc biệt 

trong việc nâng cao KN nghe và nói. Với sự phát 
triển không ngừng của công nghệ, AI và Chatbot 
hứa hẹn sẽ tiếp tục cải tiến và mang lại những giải 
pháp tối ưu cho GDNN trong tương lai. Tuy vẫn còn 
những thách thức, nhưng với các giải pháp và cải tiến 
liên tục, AI sẽ trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực 
cho người học và GV.
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